Đề 1
Câu 1: Việc làm nào sau đây không thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên của quê hương, đất nước?
· A. Tham gia trồng và chăm sóc, bảo vệ cây ở hai bên đường làng, ngõ xóm.
· B. Trèo cây, bẻ cành, hái hoa nơi công cộng.
· C. Bảo vệ động vật hoang dã.
· D. Làm tốt các công việc trong gia đình.
Câu 2: Bầu ơi ….lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Từ còn thiếu trong dấu “…” là ?
· A. Thương.
· B. Nhớ.
· C. Giận.
· D. Hờn.
Câu 3: Nếu nhìn thấy bạn đang khắc tên lên tường, em sẽ?
· A. Cùng bạn khắc tên của mình lên tường.
· B. Khuyên bạn đừng khắc tên lên tường để giữ gìn di tích, thắng cảnh.
· C. Rủ thêm các bạn khác cùng khắc tên của mình lên tường.
· D. Mặc kệ bạn, không nói gì.
Câu 4: Thiếu niên cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
· A. Làm bài tập trước khi đến lớp.
· B. Nghe lời bố mẹ, ông bà.
· C. Khiêm tốn với tất cả mọi người.
· D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 5: Ngày, tháng, năm sinh của Bác Hồ là?
· A. 19/5/1890.
· B. 19/5/1980.
· C. 20/1/1890.
· D. 01/2/1890.
Câu 6: Việc làm để bảo vệ thiên nhiên là?
· A. Vứt rác trên bờ biển.
· B. Chặt cây lấy gỗ.
· C. Dọn dẹp vệ sinh khu di tích lịch sử.
· D. Khắc tên mình lên các khu di tích.
Câu 7: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày, tháng, năm nào?
· A. 15/1/1945.
· B. 19/8/1945.
· C. 20/11/1945.
· D. 2/9/1945.
Câu 8: Những biểu hiện nào thể hiện không kính yêu Bác Hồ?
· A. Vứt rác bừa bãi.
· B. Cãi láo bố mẹ.
· C. Không học bài khi đến lớp.
· D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 9: Bức tranh dưới đây thể hiện điều gì?
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· A. Vẻ đẹp của lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm.
· B. Vẻ đẹp của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.
· C. Vẻ đẹp của lòng nhân ái.
· D. Vẻ đẹp của lao động.
Câu 10: Em đồng tình với hành vi nào của các bạn dưới đây?
· A. Ngân cho rằng các món ăn của Việt Nam không sang trọng bằng món ăn nước ngoài.
· B. Hoàng là người Việt Nam nhưng lại giới thiệu rằng mình là người Hàn Quốc.
· C. Cường thường viết, vẽ về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
· D. Đô chỉ thích sống ở nước ngoài, không thích về Việt Nam.
Câu 11: Vào dịp gần Tết trong thôn em phát động mọi người trong thôn quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp. Các hộ trong thôn tích cực tham gia và hưởng ứng, chỉ có gia đình bà G là không tham gia vì cho rằng mất thời gian. Nếu em là con của bà G em sẽ khuyên bà G như thế nào?
· A. Để mẹ tự quyết định.
· B. Khuyên mẹ không tham gia vì mất thời gian.
· C. Không quan tâm.
· D. Khuyên mẹ tham gia quét dọn cùng mọi người vì hoạt động chung.
Câu 12: Em không đồng tình với ý kiến nào?
· A. Nghiêm trang khi chào cờ thể hiện tình yêu Tổ quốc.
· B. Giữ gìn vẻ đẹp quê hương là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
· C. Trò chơi dân gian không hấp dẫn.
· D. Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Câu 13: Bạn H lấy tiền mừng tuổi của mình để ủng hộ các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa. Việc làm đó nói đến điều nào Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng?
· A. Học tập tốt, lao động tốt.
· B. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.
· C. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
· D. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Câu 14: Em không tán thành ý kiến nào dưới đây để thể hiện tình yêu Tổ quốc? 
· A. Yêu gia đình mình là đủ.
· B. Tìm hiểu lịch sử đất nước.
· C. Tự hào là người Việt Nam.
· D. Học tập tốt.
Câu 15: Em rủ Minh tham gia Liên hoan văn nghệ thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Minh từ chối vì cho rằng, đó không phải là việc làm thiết thực để thể hiện tình yêu Tổ quốc. Trong trường hợp này, em sẽ làm gì?
· A. Không tham gia Liên hoan văn nghệ thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” nữa vì cảm thấy Minh nói đúng.
· B. Khuyên Minh nên tham gia vì sẽ được biểu diễn và xem nhiều tiết mục văn nghệ hay, thú vị; là một cách học tập và thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước.
· C. Khuyên Minh nên tham gia vì tham gia là một cách thể hiện sự quý trọng thành quả lao động, tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc.
· D. Không tham gia nữa vì cảm thấy Minh nói đúng.
Câu 16: Bác ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi?
· A. 20.
· B. 21.
· C. 22.
· D. 23.
Câu 17: Bác Hồ có những tên gọi nào khác?
· A. Nguyễn Sinh Cung.
· B. Nguyễn Sinh Côn.
· C. Nguyễn Tất Thành.
· D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 18: Ngày Thương Binh liệt sỹ là?
· A. 27/7.
· B. 26/7.
· C. 27/6.
· D. 26/7
Câu 19: Minh rủ các bạn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam”. Ngọc lại khuyên các bạn không nên tham gia vì mất thời gian. Em sẽ làm gì trong tình huống này?
· A. Khuyên Ngọc nên tham gia vì sẽ khám phá nhiều điều thú vị về đất nước, con người Việt Nam; là một cách học tập thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước.
· B. Khuyên Ngọc nên tham gia vì sẽ khám phá nhiều điều thú vị về đất nước, con người Việt Nam; là một cách để rèn luyện sức khoẻ, thể chất và tinh thần.
· C. Khuyên Ngọc nên tham gia vì sẽ khám phá nhiều điều thú vị về đất nước, con người Việt Nam; đồng thời tham gia sẽ được cô giáo cộng điểm học tập trên lớp.
· D. Hùa theo Ngọc khuyên các bạn khác không nên tham gia vì mất thời gian.
Câu 20: Đố ai đếm được vì sao/Đố ai đếm được công lao…
Trong dấu “…” là?
· A. Bác Hồ.
· B. Kim Đồng.
· C. Võ Thị Sáu.
· D. Trần Quốc Tuấn.
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